PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN SINH 9 NĂM HỌC 2013-2014

	                  Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

tổng điểm

	1.  Ứng dụng di truyền học

	Công nghệ  tế bào.


	Các công đoạn công nghệ tế bào
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

0,5 điểm =5% 
	1

1điểm = 10% 
	
	
	2 câu 

1,5điểm =15%

	2.  Sinh vật và môi trường


	
	Môi trường và các nhân tố sinh thái
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	1

1,5 điểm =15%
	
	
	1 câu

1,5 điểm= 15%

	3.  Hệ sinh thái


	Quần thể sinh vật 

Quần xã sinh vật
	   
	
	Lưới thức ăn, mắt xích chung.
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1 điểm = 10%
	
	
	1

3điểm = 30%
	2 câu

4 điểm = 40%

	4. Con người, dân số và môi trường


	Ô nhiễm môi trường
	
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1,5 điểm = 15%
	
	
	
	1 câu
1,5 điểm = 15%

	5.  Bảo vệ môi trường


	
	Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	1

1,5 điểm = 15%
	
	
	1câu

1,5 điểm = 15%

	Tổng số câu
Tổng số điểm  Tỷ lệ% 
	3 câu

3,0 điểm =  30%


	3 câu

4 điểm =40%


	
	1 câu

3 điểm = 30%


	7 câu

10 điểm =100%


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VINH

	Cấp độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp 
	Vận dụng cao
	Tổng

	1.  Hệ bài tiết và da


	Các bộ phận cấu tạo của hệ cơ quan 
	- Giải thích một số đặc điểm cấu tạo thích nghi với chức năng  


	
	
	

	  Số câu:

 Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1.5 điểm =15% 
	1

1điểm = 10% 
	
	
	2 câu 

2,5điểm =25%

	2. Hệ thần kinh và giác quan

- Trụ não

- Tiểu não

- Não trung gian

- Mắt


	
	- So sánh các phần của não bộ ( chỉ 2 phần của não bộ  với nhau )
	Các biện pháp bảo vệ hệ cơ quan
	Giải thích một số hiện tượng  liên quan đến chức năng thu nhận hình ảnh của mắt,
	

	  Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	1

2điểm =20% 
	1

1.5 điểm = 15% 
	1

1,5  điểm= 15% 
	3 câu 

5,0điểm =50%

	3. Hệ nội  tiết và sinh sản 
	Tính chất  hoặc vai trò của sản phẩm nội tiết
	- Ví dụ minh hoạ cho các tính chất ,vai trò 
	- 


	
	

	Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1.5 điểm =15%
	1

1.0 điểm =10%
	
	
	2 câu 2,5điểm=25%

	Tổng số câu

Tổng số điểm  Tỷ lệ 
	2 câu , 

3điểm    =30 %
	3 câu , 

4 điểm =40 %
	1câu , 

1,5 điểm= 15% 
	1,5 điểm= 15% 
	7 câu 
10điểm=100%


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN SINH 8 NĂM HỌC 2013-2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VINH


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN SINH 7 NĂM HỌC 2013-2014
	                  Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

tổng điểm

	1.  Lớp Lưỡng Cư

	 Đặc điểm cấu tạo ngoài.


	Giải thích một số đặc điểm cấu tạo thích nghi với môi trường sống
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

2,0 điểm =20% 
	1

 1 điểm = 10% 
	
	
	2 câu 

3,0 điểm =30%

	2.  Lớp Bò sát – Lớp Thú
	
	 So sánh các cơ quan dinh dưỡng
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	1

2 điểm = 20%
	
	
	1 câu

2,0 điểm= 20%

	3.  Động vật và đời sống con người
	
	   
	Bảo vệ đa dạng sinh học và động vật quý hiếm
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	
	1

2 điểm = 20%
	
	1 câu

2,0 điểm= 20%

	4. Tiến hóa của Động vật

	Lấy ví dụ minh họa cho sự tiến hóa các hình thức SSHT
	Sự  tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính
	
	Sắp xếp các ĐV theo thứ tự bậc thang tiến hóa
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1 điểm = 10 %
	1

1 điểm = 10 %
	
	1

1 điểm = 10 %
	3câu

3,0 điểm = 30%

	Tổng số câu
Tổng số điểm  Tỷ lệ% 
	2 câu

3,0 điểm =  30%


	3 câu

4 điểm =40%


	1 câu

2 điểm = 20%
	1 câu

1 điểm = 10%


	7 câu

10 điểm =100%


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN SINH 6 NĂM HỌC 2013-2014

	                  Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

tổng điểm

	1. Hoa và sinh sản hữu tính
	. Các loại hoa

	Thụ phấn
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

0,5 điểm = 5% 
	1

1,5điểm = 15% 
	
	
	2 câu 

2,0điểm = 20%

	2.  Quả và Hạt
	Các loại quả
	
	
	Những điều kiện cần cho hạt nẩy mầm
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

0,5 điểm = 5%
	
	
	1

3điểm = 30%
	2
3,5điểm = 35%

	3.  Các nhóm thực vật

	Phân loại thực vật
	· Rêu
· Quyết

· Lớp Một Lá mầm

·  Lớp Hai lá mầm


	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

0,5 điểm = 5%
	2
2,5điểm = 25%
	
	
	3 câu

3,0 điểm = 30 %

	4. Vi khuẩn – Nấm – Địa Y

	Vi khuẩn
	
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1,5 điểm = 15%
	
	
	
	1 câu
1,5 điểm = 15%

	Tổng số câu

Tổng số điểm  Tỷ lệ% 
	4 câu

3,0 điểm =  30%


	3 câu

4 điểm =40%


	
	1 câu

3 điểm = 30%


	8 câu

10 điểm =100%


